     UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC: 2020-2021
KHỐI: 6

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
	HL
	HK
	TL
	KQ

	
	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	GD
	CN
	TD
	Nhạc
	MT
	TBCM
	
	
	
	

	1. 
	Bùi Gia Huy
	6.3
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	4.6
	Y
	K
	
	

	2. 
	Đoàn Nguyên Anh Khoa
	6.3
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	Y
	K
	
	

	3. 
	Nguyễn Quang Minh
	6.4
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	4.1
	Y
	K
	
	

	4. 
	Lê Thị Bé Hai
	6.6
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	4.0
	Y
	K
	
	

	5. 
	Nguyễn Ngọc Cúc
	6.8
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	4.1
	Y
	K
	
	

	6. 
	Lê Hoàng Duy
	6.8
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.5
	Y
	K
	
	

	7. 
	Võ Trọng Nghĩa
	6.8
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.9
	Y
	K
	
	

	8. 
	Nguyễn Trọng Quốc Bảo
	6.9
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	4.7
	Y
	K
	
	

	9. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	6.9
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	Y
	K
	
	

	10. 
	Trần Ngọc Hoàng Kim
	6.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	6.6
	Y
	K
	
	

	11. 
	Trịnh Khánh Minh
	6.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.7
	Y
	K
	
	

	12. 
	Nguyễn Tiến Quân
	6.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.8
	Y
	K
	
	

	13. 
	Hoàng Vũ Thành Trung
	6.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.9
	Y
	K
	
	

	14. 
	Nguyễn Ngọc Hải
	6.11
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.1
	Y
	K
	
	

	15. 
	Đào Minh Tú
	6.12
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	
	4.8
	Y
	K
	
	

	TỔNG
	3
	
	
	4
	1
	6
	2
	8
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng danh sách có  15  học sinh;
                                                              Thủ đức, ngày 10 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     


     UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC: 2020-2021
KHỐI: 7

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
	HL
	HK
	TL
	KQ

	
	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	GDCD
	CN
	TD
	Nhạc
	MT
	TBCM
	
	
	
	

	1
	Trần Ngọc Trúc An
	7.1
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	
	
	
	4.2
	Y
	K
	
	

	2
	Lý Gia Hân
	7.3
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.8
	Y
	K
	
	

	3
	Chu Nhật Nguyên
	7.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.1
	Y
	K
	
	

	4
	Nguyễn Thụy Thanh Hiền
	7.7
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	4.8
	Y
	K
	
	

	5
	Nguyễn Đức Khánh
	7.7
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.9
	Y
	K
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	7.7
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.3
	Y
	K
	
	

	7
	Nguyễn Hồ Xuân Bảo
	7.8
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	4.7
	Y
	K
	
	

	8
	Hoàng Gia Định
	7.8
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.2
	Y
	K
	
	

	9
	Võ Tuấn Kiệt
	7.8
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	Y
	K
	
	

	10
	Nguyễn Huỳnh Long
	7.8
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.1
	Y
	K
	
	

	11
	Nguyễn Hoàng Phương Uyên
	7.9
	X
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	4.7
	Y
	K
	
	

	12
	Huỳnh Thanh Bình
	7.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.4
	Y
	K
	
	

	13
	Đặng Hồ Phúc Nguyên
	7.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	6.0
	Y
	K
	
	

	14
	Nguyễn Đức Trí
	7.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.9
	Y
	K
	
	

	15
	Đỗ Anh Tuấn
	7.10
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	6.5
	Y
	K
	
	

	16
	Ngô Ngọc Giàu
	7.11
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	6.0
	Y
	K
	
	

	17
	Trần Hoàng Mến
	7.11
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	4.9
	Y
	K
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	7.12
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.5
	Y
	K
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Tùng
	7.12
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	6
	Y
	K
	
	

	
	4
	
	
	
	6
	1
	1
	11
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	


      
 Tổng danh sách có  19  học sinh;
                                                              Thủ đức, ngày 10 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG


        
      


      UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC: 2020-2021
KHỐI: 8

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
	HL
	HK
	TL
	KQ

	
	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	GDCD
	CN
	TD
	AN
	MT
	TBCN
	
	
	
	

	1
	Lại Thanh Biển
	8.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.2
	Y 
	K
	
	

	2
	Lê Tiến Minh
	8.2
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	5.0
	Y 
	K
	
	

	3
	Lê Nguyễn Thanh Thảo
	8.2
	X
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.3
	Y 
	K
	
	

	4
	Hoàng Gia Bảo
	8.3
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	4.3
	Y 
	K
	
	

	5
	Lê Quốc Khánh
	8.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	4.9
	Y 
	K
	
	

	6
	Nguyễn Đức Tài
	8.6
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.9
	Y 
	K
	
	

	7
	Mai Phúc Khang
	8.7
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.6
	Y 
	K
	
	

	8
	Bùi Quốc Thái
	8.7
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	Y 
	K
	
	

	9
	Võ Minh Trường
	8.7
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.5
	Y 
	K
	
	

	10
	Nguyễn Cao Minh Đạt
	8.9
	
	
	RÚT HỌC BẠ
	
	
	
	
	6.3
	Y 
	K
	
	

	11
	Nguyễn Anh Minh
	8.10
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	4.3
	Y 
	K
	
	

	12
	Nguyễn Quang Huy
	8.11
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.0
	Y 
	K
	
	

	TỔNG
	7
	1
	2 
	1
	4
	
	
	1
	1
	[bookmark: _GoBack]2
	
	
	
	
	
	
	
	


  Tổng danh sách có   12  học sinh;
                                                              Thủ đức, ngày 10 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG


     

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG

 TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC: 2020-2021

	STT
	KHỐI
	SỐ HỌC SINH KIỂM TRA LAI
	GHI CHÚ

	1
	6
	15
	

	2
	7
	19
	

	3
	8
	12
	

	TỔNG
	46
	



Tổng danh sách có  46  học sinh;
                                                              Thủ đức, ngày 01 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG










     UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI
VĂN - TOÁN – ANH  -  NĂM HỌC: 2020-2021

	STT
	KHỐI
	VĂN
	TOÁN
	ANH
	GHI CHÚ

	1
	6
	
	
	
	

	2
	7
	
	
	
	

	3
	8
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	



Tổng danh sách có    học sinh;
                                                              Thủ đức, ngày 01 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG





  






 
       UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG
DANH SÁCH HỌC SINH Ở LẠI LỚP
NĂM HỌC: 2020-2021


	TT
	Họ và tên
	Lớp
	ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
	HL
	HK
	TL
	KQ

	
	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	GDCD
	CN
	TD
	N
	MT
	TBCM
	
	
	
	

	1
	Phạm Tú Nguyên
	6.2
	3.3
	4.0
	
	2.9
	1.7
	2.6
	3.2
	4.3
	3.4
	7.3
	d
	d
	
	3.6
	kém
	Yếu
	
	

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	6.10
	4.5
	4.3
	
	4.4
	2.9
	2.4
	2.6
	1.9
	2.4
	6.0
	
	
	
	3.5
	Kém
	Yếu
	
	

	3
	Nguyễn Minh Nhật
	7.8
	4.1
	4.2
	
	7.3
	1.6
	4.3
	4.2
	3.9
	4.8
	4.5
	
	
	
	4.3
	
	
	
	

	4
	Trần Tuấn Nghĩa
	8.3
	3.5
	3.3
	4.5
	4.2
	3.7
	4.4
	5
	1.7
	3.9
	3.5
	
	
	
	3.8
	
	
	
	

	5
	Trần Ngọc Tuyết Như
	9.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       
Tổng danh sách có 05 học sinh;
                                                              Tam Phú, ngày 01 tháng 6 năm 2021
                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG





                                                                 Nguyễn Văn Lực




